
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 43/KH-STNMT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 6 năm 2023   

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động thuộc Tháng hành động vì môi trường 

hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2023  

(thay thế Kế hoạch số 41/KH-STNMT ngày 25 tháng 5 năm 2023) 

 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

3556/BTNMT-TTTT ngày 19 tháng 5 năm 2023  về việc tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) 

năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong 

hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Hè tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023;  

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-BCĐH ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ban 

Chỉ đạo Hè về việc tổ chức các hoạt động Hè năm 2023. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 

năm 2023, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân về 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt và hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, 

túi ni lông khó phân hủy, góp phần thay đổi từ nhận thức đến hành động cụ thể 

để thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái 

chế và xử lý chất thải phù hợp với công nghệ, thực tế địa phương, hình thành lối 

sống thân thiện với môi trường. 
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2. Tăng cường, đổi mới hình thức tuyên truyền về bảo vệ môi trường; tạo 

sân chơi lành mạnh, bổ ích, bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 

thức bảo vệ môi trường thì còn rèn luyện cho các em học sinh kĩ năng cần thiết 

trong việc bảo vệ môi trường. 

3. Công tác tuyên truyền phải được triển khai liên tục, rộng khắp đến các 

cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên 

địa bàn. Đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn tại Văn bản số 3556/BTNMT-

TTTT và Kế hoạch số 128/KH-BCĐH. 

4. Nội dung tuyên truyền, phổ biến cụ thể, dễ hiểu. Hình thức tuyên truyền 

đa dạng, phù hợp với các đối tượng trên địa bàn và theo yêu cầu của cơ quan, 

đơn vị. 

II. ĐỐI TƯỢNG TRUYỀN THÔNG 

1. Cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành, địa phương và các 

tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh. 

2. Sinh viên, học sinh và thanh thiếu nhi đang sinh sống và làm việc tại tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Khách du lịch, Người nước ngoài đang làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường 

thế giới năm 2023 theo hướng dẫn tại Văn bản số 3556/BTNMT-TTTT 

a) Thu thập, tổng hợp thông tin, biên tập, xây dựng bài viết tuyên truyền và 

thiết kế Banner hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Sở, trên mạng xã hội do Sở Tài nguyên và Môi trường 

quản lý, vận hành.  

b) Trình chiếu Videoclip do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành trên 

Trang thông tin điện tử của Sở, PanoLed do Sở Tài nguyên và Môi trường quản 

lý, vận hành. 

c) Biên tập, thiết kế, in ấn các hình ảnh standee tuyên truyền hưởng ứng 

Ngày Môi trường thế giới năm 2023, tổ chức trang bị, treo standee tại trụ sở các 

cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 
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- Số lượng in ấn: 05 standee (được làm từ những nguyên vật liệu thân thiện 

với môi trường, không gây hại tới hệ sinh thái tự nhiên; kích thước chiều ngang 

60cm, chiều dọc 120 cm. 

- Thời gian thực hiện: Ngày 05 tháng 06 năm 2023. 

- Địa điểm thực hiện: Treo tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và trụ sở 

các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường gồm có: Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi 

trường; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi trường. 

2. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường dành cho các em thiếu nhi 

theo Kế hoạch số 128/KH-BCĐH 

a) Thu thập, thiết kế tờ gấp nâng cao ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ về bảo 

vệ môi trường nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023, cụ thể như 

sau: 

- Số lượng in ấn: 8.000 tờ gấp 

- Bàn giao: 08 huyện, thị xã, thành phố (thông qua Ban Chỉ đạo Hè cấp 

huyện, thị, thành phố theo Kế hoạch số 128/KH-BCĐH). 

- Nội dung thực hiện: Ban Chỉ đạo Hè cấp huyện, thị, thành phố tiếp nhận 

và chuyển tờ gấp thông tin cho các em thiếu nhi tại điểm sinh hoạt hè trên địa 

bàn. 

b) Tổ chức Cuộc thi rung chuông vàng trực tuyến về môi trường, biển đảo 

cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

- Đối tượng tham gia: Các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh (dưới 14 tuổi). 

- Hình thức: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên môi 

trường mạng bằng tiếng Việt thông qua việc trả lời các câu hỏi tại Chuyên mục 

Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Nội dung: Đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm. Kiến thức xoay quanh những 

kiến thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; đa dạng 

sinh học; khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, 

hải đảo. 
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c) Thời gian thực hiện: Tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2023. 

 (Lưu ý: Kết quả cuộc thi sẽ được gửi về Ban Chỉ đạo Hè để làm cơ sở 

đánh giá chỉ tiêu và xem xét hồ sơ khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động Hè năm 2023). 

IV. KINH PHÍ  

1. Tổng kinh phí thực hiện: 154.645.000 đồng (Đính kèm Phụ lục)  

2. Nguồn vốn: Sử dụng kinh phí truyền thông nâng cao nhận thức về công 

tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2023 

được bố trí cho Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3868/QĐ-

UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2023. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường  

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức xây dựng 

nội dung tuyên truyền và tổ chức các nội dung của kế hoạch; báo cáo Sở Tài 

nguyên và Môi trường kết quả thực hiện Kế hoạch. 

b) Phòng Quản lý môi trường; Phòng Quản lý Biển đảo và Tài nguyên 

nước, Khoáng sản 

Góp ý các nội dung về chuyên môn nhằm góp phần đạt mục tiêu và yêu 

cầu; cung cấp các thông tin, nội dung thực hiện để triển khai thực hiện kế hoạch 

có hiệu quả. 

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính  

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi 

trường và các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt dự toán và bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho việc triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo các quy định hiện hành.  

- Chủ trì tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện Kế hoạch và thực hiện thanh 

quyết toán theo các quy định hiện hành. 
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d) Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

- Cung cấp thông tin, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài 

nguyên và Môi trường để thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

- Vận động, khuyến khích cán bộ công chức, viên chức và người lao động 

thực hiện đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội. 

đ) Công đoàn - Đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường  

Vận động, khuyến khích công đoàn viên, thanh niên thực hiện đăng tải, 

chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BCĐH theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện); 

- Công đoàn-Đoàn thành niên STNMT (để thực hiện); 

- Quỹ Bảo vệ môi trường (để biết); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp); 

- Lưu: VT, TTCNTT (Na_ITC). 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Sơn Hải 



 

 

Phụ lục  

DỰ TOÁN CHI TIẾT TỔNG KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THUỘC  

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2023 

(Đính kèm Kế hoạch số: 43/KH-STNMT ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

STT Nội dung thực hiện Đơn vị 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

I 
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023 theo 

hướng dẫn tại Văn bản số 3556/BTNMT-TTTT 
18.800.000 

 

1 
Chi phí tổ chức biên tập, thiết kế các hình ảnh standee 

tuyên truyền, căn chỉnh kích thước nội dung trên standee. 
gói 1 8.000.000 8.000.000 

 

2 
Chi phí in ấn nội dung Standee tuyên truyền thông tin (kích 

thước 120cm*60cm); (5 bảng x 02 mặt) 
tờ 10 80.000 800.000 

 

3 

Bảng Standee tuyên truyền thông tin (bằng gỗ, kích thước 

120cm*60cm - 02 mặt) tại trụ sở các cơ quan, đơn vị (Thuê 

phương tiện vận chuyển, thù lao công nhân kỹ thuật lắp 

dựng, trang trí và tháo dỡ…) 

bảng 5 2.000.000 10.000.000 
 

II 
Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường dành cho các em thiếu nhi theo Kế hoạch số 

128/KH-BCĐH 
118.150.000 

 

1 

Chi phí thiết kế tờ gấp nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

tuổi trẻ về bảo vệ môi trường nhằm hưởng ứng Ngày Môi 

trường thế giới năm 2023 
   

73.600.000 
 

1.1 

Chi phí tổ chức biên soạn nội dung: thu thập thông tin, hình 

ảnh, Nhuận bút viết bài, chụp ảnh, mua tư liệu; Thù lao 

Ban biên tập, dịch thuật,… 

gói 1 8.000.000 8.000.000 
 

1.2 Chi phí tổ chức thiết kế trình bày gói 1 8.000.000 8.000.000 
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STT Nội dung thực hiện Đơn vị 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1.3 Chi phí in ấn xuất bản tờ 8.000 7.000 56.000.000 
 

1.4 Chi phí vận chuyển tài liệu tuyên truyền đến Cấp huyện gói 1 1.600.000 1.600.000 
 

2 
Chi phí tổ chức Cuộc thi rung chuông vàng về môi 

trường, biển đảo cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh    
44.550.000 

 

2.1 

Chi phí đăng bài tuyên truyền trên Báo (Bao gồm: Nhuận 

bút, nhuận ảnh, thù lao biên tập, dàn trang, xuất bản, phát 

hành…) 

gói 1 16.200.000 16.200.000 
 

2.2 

Xây dựng, thiết kế giao diện cuộc thi trên Trang thông tin 

điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường nội dung cuộc thi; có 

chức năng chuyên nghiệp, thiết kế giao diện, cấu trúc toàn 

trang, chức năng. 

gói 1 16.000.000 16.000.000 
Thông tư số 

69/2021/TT-BTC 

2.3 

Chi công tác ra đề thi (bao gồm: Soạn thảo bộ câu hỏi thô; 

rà soát, chọn lọc và biên tập câu hỏi; Chỉnh sửa câu hỏi sau 

thử nghiệm, hoàn thiện đề thi…) 
   

6.600.000 
 

- Soạn thảo bộ câu hỏi thô câu 50 70.000 3.500.000 

Thông tư số 

69/2021/TT-BTC 

- Rà soát, chọn lọc và biên tập câu hỏi câu 20 60.000 1.200.000 

- Chỉnh sửa câu hỏi sau thử nghiệm câu 20 50.000 1.000.000 

- Chỉnh sửa lại các câu hỏi sau khi thử nghiệm đề thi câu 20 35.000 700.000 

- 
Rà soát, lựa chọn, nhập các câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi 

thi theo hướng chuẩn hóa 
câu 20 10.000 200.000 

2.4 Chi tiền mời Chuyên gia thẩm định/đánh giá đề thi người 2 1.500.000 3.000.000 
Thông tư số 

69/2021/TT-BTC 
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STT Nội dung thực hiện Đơn vị 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

2.5 
Chi biên tập, in ấn, photocopy tài liệu, đóng quyển nộp bàn 

giao sản phẩm,… 
gói 1 2.750.000 2.750.000 

Thông tư số 

97/2010/TT-BTC 

ngày 06/7/2010 

III Chi phí đấu thầu 4.000.000 
 

1 Chi phí lập hồ sơ mời thầu 
 

1 1.000.000 1.000.000 

Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP 

2 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu 
 

1 1.000.000 1.000.000 

3 Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu 
 

1 1.000.000 1.000.000 

4 Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
 

1 1.000.000 1.000.000 

 
TỔNG CỘNG 

   
140.950.000  

 
THUẾ GTGT 10%  

(không tính VAT của chi phí đấu thầu)    
13.695.000  

 
TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN 

   
154.645.000  
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